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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-SYT 
             

         Bắc Ninh, ngày       tháng  7  năm 2024 

THÔNG BÁO 

V/v tiếp nhận đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Theo đề nghị đăng tải nhân sự đăng ký hành nghề của Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt Toàn Tiến tại văn bản số 10/PKRHMTT-ĐKHN ngày 

10/07/2024; Trung tâm Y tế huyện Gia Bình tại văn bản số 300/TTYT-KHNV ngày 

25/07/2024. 

Sở Y tế Bắc Ninh thông báo tiếp nhận đăng tải lên cổng thông tin điện tử Sở 

Y tế nhân sự đăng ký hành nghề tại 02 cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cụ thể:    

1. Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Toàn Tiến 

- Báo cáo bổ sung 04 người hành nghề: Bác sĩ Trịnh Khắc Quân, chứng chỉ 

hành nghề số 003971/BN-CCHN cấp ngày 15/11/2016; Y sỹ Nguyễn Văn Mạnh, 

chứng chỉ hành nghề số 009078/BG-CCHN cấp ngày 03/08/2023; Điều dưỡng 

Vũ Khánh Doan, chứng chỉ hành nghề số 006366/BN-CCHN cấp ngày 

24/5/2023; Điều dưỡng Vũ Khánh Linh, giấy phép hành nghề số 000024/BN-

GPHN ngày 22/03/2024. 

2. Trung tâm Y tế huyện Gia Bình 

- Báo cáo bổ sung 01 người hành nghề: Bác sĩ Nguyễn Văn Liệu, giấy phép 

hành nghề số 000119/BN-GPHN cấp ngày 26/06/2024. 

- Báo cáo điều chỉnh thông tin của 215 người hành nghề: Điều chỉnh thời 

gian hành nghề “Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h00 đến 16h30 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; lịch trực, làm ngoài giờ theo quy chế bệnh 

viện” (chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh chữa bệnh: 

- Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý và trước pháp luật về các thông 

tin đăng ký hành nghề đề nghị đăng tải.  

- Thiết lập lưu trữ tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh hồ sơ đăng ký hành nghề 

kèm các tài liệu minh chứng theo quy định.   
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- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Sở Y tế Bắc Ninh thông báo để đơn vị biết, thực hiện theo đúng quy định./. 
 
 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- PKRHMTT; TTYTGB (để t/h); 

- Lưu: VT, NVY. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

    
 

 
Đào Khắc Hùng 

 



SỞ Y TẾ BẮC NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIA BÌNH 

 

Số:             /TTYT-KHNV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Gia Bình, ngày          tháng 7 năm 2024 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 
 

Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh 
 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh chữa bệnh: Trung tâm y tế huyện Gia Bình. 

2. Thông tin GPHĐ: số 71/SYT-GPHĐ ngày 31/10/2018, địa điểm hành nghề: Số 1, đường Gia Định, thị trấn Gia Bình, huyện 

Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; thời gian hoạt động: 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Thông tin người phụ trách CMKT: Bác sĩ Nguyễn Bá Tịnh; CCHN số 0002514/BN-CCHN .ngày cấp 28/7/2014, PVHN: khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội. Điện thoại: 02223506817. 

4. Thông tin người lập biểu: Đồng Thị Thanh, chức danh: Bác sỹ phòng Kế hoạch nghiệp vụ-CĐT-QLCL. Điện thoại: 

0916998111. 

5. Báo cáo bổ sung người hành nghề  

TT Họ tên 

Số căn 

cước 

công dân 

Văn 

bằng, 

chứng 

chỉ đào 

tạo (3) 

Số giấy 

phép hành 

nghề/CCH

N (4) 

Phạm vi 

hành nghề 

(5) 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

(6) 

Vị trí 

chuyên 

môn (7) 

Chức danh 

chuyên môn 

quản lý (8) 

 

Thời điểm 

tiếp nhận 

người hành 

nghề (9) 

Đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

(10) 

Ghi chú 

(11) 
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1 
Nguyễn 

Văn Liệu 

02709400

4037 

BSC

KĐH 

Sản 

(ĐHY

HN) 

Số 

000119/BN

-GPHN cấp 

ngày 

26/06/2024 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phụ Sản 

Buổi sáng từ 7h00 

đến 11h30; Buổi 

chiều từ 13h đến 

16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo 

quy chế bệnh viện 

Bác sỹ 

KBCB 

chuyên 

khoa Phụ 

sản 

Không 

HĐLĐ số 

1305/HĐL

Đ-TTYT 

ngày 

13/5/2024 

của 

TTYTGB 

Không 
Cấp mới 

GPHN 

 

6. Báo cáo điều chỉnh thông tin người hành nghề 

TT Họ tên 

Số 

căn 

cước 

công 

dân 

Văn 

bằng, 

chứng 

chỉ đào 

tạo/ 

năm 

cấp 

Số giấy 

phép 

hành 

nghề/ 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại 

CSKBCB 

Vị trí 

chuyên môn 

Chức 

danh 

chuyên 

môn 

quản 

lý 

Thời điểm đã 

đăng ký hành 

nghề về SYT 

Đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi 

chú 

(11) 

1 
Nguyễn 

Bá Tịnh 

02706

30123

76 

BSCKI 

Nội 

0002514/B

N-CCHN 

cấp ngày 

28/07/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Nội 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Tham gia Hội 

chẩn và chỉ 

đạo chuyên 

môn 

Giám 

đốc 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

2 

Nguyễn 

Văn 

Phong 

02707

10109

62 

Thạc sĩ 

QLBV 

000694/BN

-CCHN cấp 

ngày 

16/04/2013  

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Hội chẩn 

chuyên môn, 

Thực hiện các 

KT gây mê. 

Phó 

Giám 

đốc 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 



3 

Nguyễn 

Văn 

Minh 

02707

50009

95 

Thạc sĩ 

YHCT 

0002215/B

N-CCHN 

cấp ngày 

10/03/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh bằng 

YHCT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

YHCT- 

Phó 

Giám 

đốc 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

17h đến 20h từ 

T2 đến T6, 7h00 

đến 20h00 ngày 

t7,CN hàng tuần 

tại PK YHCT 

Bảo Minh 

Đường 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

4 

Đồng 

Thị 

Thanh 

02719

00047

57 

BS 

YHDP 

005477/BN

-CCHN cấp 

ngày 

04/09/2020 

Phát hiện và xử 

lý các bệnh 

thông thường; 

xử trí ban đầu 

một số trường 

hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Xử trí ban 

đầu một số 

trường hợp 

cấp cứu tại 

cộng đồng 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

5 

Phạm 

Thị 

Kiều 

Oanh 

03018

90230

65 

BSCKĐ

H Mắt 

003834/BN

-CCHN cấp 

ngày 

17/10/2016 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Mắt 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Mắt.  Phòng 

Kế hoạch 

nghiệp vụ  - 

Quản lý chất 

lượng - Chỉ 

đạo tuyến 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

6 

Vũ 

Xuân 

Luận 

02706

60010

13 

Cao 

đẳng 

VLTL 

0002048/B

N-CCHN 

cấp ngày  

02/01/2014 

Kỹ thuật Vật lý 

trị liệu - PHCN 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng 

trưởng BV 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

7 
Lê Thế 

Thắng 

02708

40013

65 

Y sĩ 

0002451/B

N-CCHN 

cấp ngày 

24/06/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh bằng 

YHCT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

bằng YHCT, 

nhân viên 

phòng điều 

dưỡng - công 

tác xã hội 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

8 
Lê Thu 

Trang 

02718

70076

Cao 

đẳng 

0002452/B

N-CCHN 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

Điều dưỡng. 

Trưởng Khoa 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 
Không 

Điều 

chỉnh 



62 Điều 

dưỡng 

cấp ngày 

24/06/2014 

BNV 13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

thời 

gian 

hành 

nghề 

9 
Lê Thị 

Mơ 

02718

50107

38 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

001287/BN

-CCHN cấp 

ngày  
06/11/2013  

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

10 

Hoàng 

Thị 

Linh 

02717

00071

11 

BSCKI 

Sản 

0002525/B

N-CCHN 

cấp ngày 

28/07/2014  

KCB chuyên 

khoa Phụ Sản 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

KCB chuyên 

khoa Phụ Sản 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

17h đến 20h từ 

T2 đến T6, 7h00 

đến 20h00 ngày 

T7,CN hàng 

tuần tại PK Sản 

phụ khoa Hoàng 

Linh 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

11 

Nguyễn 

Bá 

Khánh 

02707

90138

82 

Thạc sĩ  

RHM 

0002374/B

N-CCHN 

cấp ngày 

12/05/2014 

Khám  chữa 

bệnh chuyên 

khoa RHM 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Răng - Hàm - 

Mặt. Trưởng 

Khoa Khám 

bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

17h15 đến 21h 

từ T2 đến T6, 

8h00 đến 20h00 

ngày T7,CN 

hàng tuần tại PK 

Răng Tâm 

Thiện Mỹ 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

12 

Nguyễn 

Đình 

Đủ 

02707

80010

55 

BSCĐH

- TMH 

02522/BN-

CCHN cấp 

ngày 

15/07/2018 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

TMH 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Tai - Mũi - 

Họng. Phó 

Trưởng  khoa 

Khám bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

13 

Nguyễn 

Thị 

Bình 

02717

50092

07 

BS đa 

khoa 

005120/BN

-CCHN cấp 

ngày 

18/09/2019 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Nội - Nhi 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

CK nội, 

nhi.BS khoa 

khám bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 



làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

TTYTGB) nghề 

14 

Phùng 

Thị 

Hiền 

02719

10012

73 

BSCKI 

nội 

04629/BN-

CCHN cấp 

ngày 

07/12/2017 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Nội - Nhi 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Nội Nhi. 

Khoa Khám 

bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Từ 7h đến 17h 

thứ 7,CN hàng 

tuần tại phòng 

khám Kim 

Thuận 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

15 

Nguyễn 

Văn 

Cấn 

02709

30012

96 

BS đa 

khoa 

005660/BN

-CCHN cấp 

ngày 

06/01/2021 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Nội - Nhi 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Nội Nhi. 

Khoa Khám 

bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

16 

Bùi Thế 

Hoài 

Thanh 

02709

60007

55 

BS đa 

khoa 

006000/BN

-CCHN cấp 

ngày 

03/06/2022 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Nội 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Nội. Khoa 

Khám bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

17 

Hoàng 

Tuấn 

Hưng 

02709

70007

44 

BS đa 

khoa 

006263/BN

-CCHN cấp 

ngày 

14/03/2023  

Khám chữa 

bệnh CK Ngoại 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa 

Ngoại. Khoa 

Khám bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

18 

Lại 

Đình 

Mạnh 

02709

60089

85 

BS đa 

khoa 

006298/BN

-CCHN cấp 

ngày 

11/04/2023 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Nội 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa 

Nội. Khoa 

Khám bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

19 Nguyễn 02719 BS đa 006405/BN Khám bệnh Buổi sáng từ 7h00 đến Bác sĩ KBCB Không Ngày 24/3/2023 Không Điều 



Thị 

Thúy 

50079

13 

khoa -CCHN cấp 

ngày 

14/06/2023 

chữa bệnh CK 

Nội 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

chuyên khoa 

Nội. Khoa 

Khám bệnh 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

20 
Lê Thị 

Ánh 

02719

70072

53 

BS đa 

khoa 

006382/BN

-CCHN cấp 

ngày 

14/06/2023 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Nhi 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa 

Nhi. Khoa 

Khám bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

21 

Nguyễn 

Văn 

Minh 

02707

60036

82 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

0002033/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Khám 

bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

22 
Nguyễn 

Thị Hòe  

02719

00097

00 

Điều 

dưỡng 

0002063/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo qui định 

tại QĐ số  

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 của 

Bộ Nội vụ 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Khám 

bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

23 

Nguyễn 

Trung 

Cường 

02709

60003

71 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

006212/BN

-CCHN cấp 

ngày  
03/02/2023  

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Khám 

bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

24 
Trần 

Thị Yến 

02719

90042

91 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

006215/BN

-CCHN cấp 

ngày 

03/02/2023 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

Điều dưỡng. 

Khoa Khám 

bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 



6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

hành 

nghề 

25 

Đinh 

Thị 

Hằng 

02719

20082

63 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

004505/BN

-CCHN cấp 

ngày 

25/10/2017 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Khám 

bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

26 
Vũ Thị 

Hạnh 

02718

50078

98 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

005516/BN

-CCHN cấp 

ngày 

25/09/2020 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Khám 

bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

18h00-20h00 

Thứ 3, thứ 5  

.14h00-20h00 

Thứ 7,  8h000- 

20h00 CN hàng 

tuần   Tại Pk BS 

Sơn - Nhân 

Thắng - Gia 

Bình - BN 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

27 

Nguyễn 

Thị 

Thước 

02719

40013

08 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

005953/BN

-CCHN cấp 

ngày 

04/01/2022 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Khám 

bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

28 
Nguyễn 

Thị Hải 

02717

90112

02 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

0002059/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014  

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Khám 

bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

29 

Nguyễn 

Thị 

Hương 

02730

00019

69 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

006216/BN

-CCHN cấp 

ngày 

03/02/2023 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

Điều dưỡng. 

Khoa Khám 

bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 



làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

TTYTGB) nghề 

30 

Nguyễn 

Thị 

Thủy 

02719

10107

47 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

0002085/B

N-CCHN 

cấp ngày  
08/01/2014  

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Khám 

bệnh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

31 
Đỗ Viết 

Dương 

02707

40020

29 

BSCKI 

0002049/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa HSCC 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

hồi sức cấp 

cứu. Trưởng 

khoa Hồi sức 

cấp cứu-

TLM-GMPT 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

32 

Nguyễn 

Tiến 

Việt 

02708

90121

82 

BSCKI 

- GMHS 

000083/BN

-CCHN cấp 

ngày  
15/06/2016  

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

GMHS 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

CK GMHS,  

bác sĩ khoa 

HSCC-TLM-

GMPT 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

33 

Nguyễn 

Thị 

Thúy 

02719

10086

82 

BSĐK 

004939/BN

-CCHN cấp 

ngày  
30/01/2019  

Khám chứa 

bệnh Ck Nội - 

Nhi - Gây mê 

HS 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám chứa 

bệnh Ck Nội - 

Nhi, bệnh 

nhân thận 

nhân tạo - 

Gây mê 

HS,BS khoa 

HSCC-TLM-

GMPT 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

34 

Nguyễn 

Thị 

Hồng 

02719

30046

94 

BSĐK 

005119/BN

-CCHN cấp 

ngày 

18/09/2019 

Khám chữa 

bệnh Ck Nội - 

Nhi 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

Khám chữa 

bệnh Ck Nội - 

Nhi, bệnh 

nhân thận 

nhân tạo .Bác 

sĩ khoa 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 



chế bệnh viện HSCC-TLM-

GMPT 

35 
Nguyễn 

Thị Yến 

02718

50092

76 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

000693/BN

-CCHN cấp 

ngày 

16/04/2013 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Điều dưỡng 

trưởng Khoa 

HSCC-TLM-

GMPT 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

36 

Đinh 

Thị 

Đoàn 

02718

70106

19 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

0002042/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa  HSCC-

TLM-GMPT 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

37 

Nguyễn 

Thị 

Chinh 

02718

90127

86 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

005152/BN

-CCHN cấp 

ngày 

22/10/2019 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa  HSCC-

TLM-GMPT 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

38 
Phùng 

Thị Yến 

02719

30033

25 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

004825/BN

-CCHN cấp 

ngày 

17/10/2018 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa  HSCC-

TLM-GMPT 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

39 

Hoàng 

Văn 

Thức 

02709

10127

59 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

005524/BN

-CCHN cấp 

ngày 

25/09/2020 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa  HSCC-

TLM-GMPT 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

40 Đỗ 02709 Cao 006224/BN Theo TT số Buổi sáng từ 7h00 đến Điều dưỡng. Không Ngày 24/3/2023 Không Điều 



Xuân 

Thái 

50008

47 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

-CCHN cấp 

ngày  

03/02/2023 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khoa  HSCC-

TLM-GMPT 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

41 

Nguyễn 

Thị 

Hiền 

02719

10108

22 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

04603/BN-

CCHN cấp 

ngày 

22/11/2017 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa  HSCC-

TLM-GMPT 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

42 
Lại Thị 

Huyền 

02718

70045

79 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

0002035/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2017 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa  HSCC-

TLM-GMPT 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

43 

Nguyễn 

Văn 

Hiếu 

02707

90033

38 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng - 

Gây mê 

HS 

0002025/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Kỹ thuật gây mê 

hồi sức 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa  HSCC-

TLM-GMPT 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

44 

Trịnh 

Xuân 

Kiên 

02706

90026

35 

BS CKI 

nội 

0002453/B

N-CCHN 

cấp ngày 

24/06/2014 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa nội 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Nội. Trưởng  

khoa Nội - 

truyền nhiễm. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

45 
Vũ Thị 

Tho 

02717

20028

40 

BSCKI 

nội 

0002447/B

N-CCHN 

cấp ngày 

24/06/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Nội 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Nội. Phó 

Trưởng  khoa 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 



6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Nội - truyền 

nhiễm. 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

hành 

nghề 

46 

Nguyễn 

Văn 

Hoàng 

02709

30118

92 

BS đa 

khoa 

005118/BN

-CCHN cấp 

ngày 

18/09/2019 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Nội - Nhi 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Nội Nhi. 

Khoa Nội - 

truyền nhiễm. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

47 

Nguyễn 

Thị 

Dung 

02719

70056

08 

BS đa 

khoa 

006264/BN

-CCHN cấp 

ngày 

14/03/2023 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Nội 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Nội. Khoa 

Nội - truyền 

nhiễm. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

48 

Nguyễn 

Thị 

Sánh 

02717

70020

30 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

0002061/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Điều dưỡng 

Trưởng khoa  

Nội - truyền 

nhiễm. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

49 
Tạ Thị 

Hoàn 

02718

90022

03 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

004857/BN

-CCHN cấp 

ngày 

07/11/2018 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Nội - 

truyền nhiễm. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

50 

Nguyễn 

Thị 

Thơm 

02717

70010

11 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

0002041/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Nội - 

truyền nhiễm. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 



51 

Phạm 

Thị 

Thoa 

02719

00073

49 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

005517/BN

-CCHN cấp 

ngày 

25/09/2020 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Nội - 

truyền nhiễm. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

52 

Trần 

Thị 

Tuyết 

02718

10018

34 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

005515/BN

-CCHN cấp 

ngày 

25/09/2020 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Nội - 

truyền nhiễm. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

53 

Trịnh 

Thị 

Hương 

02719

30275

66 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

004826/BN

-CCHN cấp 

ngày 

17/10/2018 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Nội - 

truyền nhiễm. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

54 

Vũ Thị 

Vân 

Anh 

02719

70057

61 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

006214/BN

-CCHN cấp 

ngày 

03/02/2023 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Nội - 

truyền nhiễm. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

55 

Phạm 

Đình 

Khánh 

02709

40073

10 

Y sĩ 

020449/HN

O-CCHN 

cấp ngày 

02/12/2016 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Nội - 

truyền nhiễm. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

56 
Đoàn 

Thị Lý 

02719

60008

48 

Cao 

đẳng 

Điều 

005359/BN

-CCHN cấp 

ngày 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

Điều dưỡng. 

Khoa Nội - 

truyền nhiễm. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 



dưỡng 18/06/2020 ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

gian 

hành 

nghề 

57 

Nguyễn 

Tiến 

Khiển 

02708

40044

33 

BSCKI 

Nhi 

0002449/B

N-CCHN 

cấp ngày 

24/06/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Nhi 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa  

Nhi. Trưởng 

Khoa Nhi 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

58 

Trần 

Thị 

Định 

02719

10093

60 

BSCKĐ

H Nhi 

04504/BN-

CCHN cấp 

ngày 

25/10/2017 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Nội - Nhi 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Nội Nhi. 

Khoa Nhi 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

59 

Phạm 

T. 

Thanh 

Nga 

02719

10123

47 

BSCKĐ

H Nhi 

04507/BN-

CCHN cấp 

ngày 

25/10/2017 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Nội - Nhi 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Nội Nhi. 

Khoa Nhi 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

60 
Dương 

Thị Yến 

02718

70151

64 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

0002062/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều 

dưỡng.Điều 

dưỡng trưởng 

Khoa Nhi 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

61 

Nguyễn 

Thị 

Minh 

Hiền 

02719

30068

50 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

04631/BN-

CCHN cấp 

ngày 

07/12/2017 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

Điều dưỡng. 

Khoa Nhi 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 



chế bệnh viện 

62 

Nguyễn 

Thi 

Dung 

02719

00155

0 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

04632/BN-

CCHN cấp 

ngày 

07/12/2017 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Nhi 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

63 

Lê Thị 

Bình 

An 

02718

90016

28 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

0002060/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Nhi 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

64 

Nguyễn 

Thị 

Nhung 

02719

40109

30 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

004871/BN

-CCHN cấp 

ngày 

07/11/2018 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Nhi 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

65 

Nguyễn 

Thị 

Hương 

Liễu 

02719

20035

16 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

04630/BN-

CCHN cấp 

ngày 

07/12/2017 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Nhi 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

66 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Linh 

02719

70105

11 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

034051/HN

O-CCHN 

cấp ngày 

23/12/2021 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Nhi 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

67 
Nguyễn 

Văn 

02707

50092

BSCKI 

Phụ Sản 

000895/BN

-CCHN cấp 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

17h đến 20h từ 

T2 đến T6, 7h00 

Điều 

chỉnh 



Hoàn 53 ngày 

11/09/2013 

Sản 13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Sản.Trưởng  

khoa Phụ sản. 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

đến 20h00 ngày 

T7,CN hàng 

tuần tại PK Sản 

phụ khoa Hoàn 

Diệp 

thời 

gian 

hành 

nghề 

68 
Nguyễn 

Đức Lợi 

02708

90049

08 

BSCKĐ

H Sản 

003843/BN

-CCHN cấp 

ngày 

17/10/2016 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Sản phụ 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Sản phụ. 

Khoa Phụ 

sản. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

69 

Nguyễn 

Thị 

Ngoan 

02717

90036

36 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

sản phụ 

khoa 

0002019/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo thông tư 

số 12/2011/TT - 

BYT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Hộ sinh. Hộ 

sinh trưởng 

Khoa Phụ 

sản. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

70 

Hoàng 

Thị 

Xuân 

02717

00051

73 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

sản phụ 

khoa 

0002445/B

N-CCHN 

cấp ngày 

24/06/2014 

Theo thông tư 

số 12/2011/TT - 

BYT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Hộ sinh. 

Khoa Phụ 

sản. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

71 

Nguyễn 

Thị 

Quyên 

02718

20094

93 

Cao 

đẳng Hộ 

sinh 

0002021/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo thông tư 

số 12/2011/TT - 

BYT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Hộ sinh. 

Khoa Phụ 

sản. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

72 

Nguyễn 

Thị 

Vân 

02717

70083

52 

Cao 

đẳng Hộ 

sinh 

0002024/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo thông tư 

số 12/2011/TT - 

BYT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

Hộ sinh. 

Khoa Phụ 

sản. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 



làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

TTYTGB) nghề 

73 
Lê Thị 

Nhàn 

02717

70110

46 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

Phụ sản 

0002023/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo thông tư 

số 12/2011/TT - 

BYT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Hộ sinh. 

Khoa Phụ 

sản. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

74 
Vi Thị 

Nhuyễn 

02018

10080

15 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

sản phụ 

khoa 

0002022/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo thông tư 

số 12/2011/TT - 

BYT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Hộ sinh. 

Khoa Phụ 

sản. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

75 

Nguyễn 

Thị 

Thu 

02718

30049

64 

Cao 

đẳng Hộ 

sinh 

0002020/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo thông tư 

số 12/2011/TT - 

BYT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Hộ sinh. 

Khoa Phụ 

sản. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

76 

Hoàng 

Thị 

Huế 

02018

20089

52 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

sản phụ 

khoa 

0002517/B

N-CCHN 

cấp ngày 

28/07/2014 

Theo thông tư 

số 12/2011/TT - 

BYT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Hộ sinh. 

Khoa Phụ 

sản. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

77 
Ngô Thị 

Thanh 

02718

30024

98 

Cao 

đẳng Hộ 

sinh 

0002034/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo thông tư 

số 12/2011/TT - 

BYT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Hộ sinh. 

Khoa Phụ 

sản. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

78 Nguyễn 02718 Cao 005833/BN Theo TT số Buổi sáng từ 7h00 đến Hộ sinh. Không Ngày 24/3/2023 Không Điều 



Thị 

Tuyên 

80134

02 

đẳng Hộ 

sinh 

-CCHN cấp 

ngày 

10/12/2021 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khoa Phụ 

sản. 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

79 
Nguyễn 

Đức Tú 

02706

90035

29 

BSCKI 

Ngoại 

0002046/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Ngoại 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Ngoại.Trưởn

g  khoa Ngoại 

- Gây mê hồi 

sức 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

80 

Nguyễn 

Đức 

Văn 

02707

70036

27 

BSCKI 

Ngoại 

0002066/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

Ngoại 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Ngoại. Phó 

Trưởng  khoa 

Ngoại - Gây 

mê hồi sức 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

81 

Lưu 

Thị 

Ngọc 

02717

90022

79 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

0002067/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Điều  dưỡng 

Trưởng  khoa 

Ngoại - Gây 

mê hồi sức 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

82 

Đoàn 

Thị 

Luyến 

02717

10073

49 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

0002017/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2017 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Ngoại - 

Gây mê hồi 

sức 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

83 

Trần 

Thị Lan 

Anh 

02718

70116

08 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

4344/BN-

CCHN cấp 

ngày 

10/08/2017 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

Điều dưỡng. 

Khoa Ngoại - 

Gây mê hồi 

sức 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 



6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

hành 

nghề 

84 
Vũ Thị 

Thuận 

02718

30049

62 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng - 

Gây mê 

HS 

4192/BN-

CCHN cấp 

ngày 

08/05/2017 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Ngoại - 

Gây mê hồi 

sức 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

85 

Nguyễn 

Thị 

Thay 

02719

70047

61 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

006213/BN

-CCHN cấp 

ngày  
03/02/2023  

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Ngoại - 

Gây mê hồi 

sức 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

86 

Nguyễn 

Văn 

Trung 

02707

90131

07 

BSCKI 

CĐHA 

0002053/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

CĐHA 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình 

ảnh.Trưởng  

khoa chẩn 

đoán hình ảnh 

- Thăm dò 

chức năng 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

87 

Nguyễn 

Quang 

Thành 

02706

80147

67 

BSCKĐ

H -

CĐHA 

0002055/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

CĐHA 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh. Phó 

Trưởng  khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

88 

Nguyễn 

Văn 

Chinh 

02709

20087

04 

BSCKI 

004948/BN

-CCHN cấp 

ngày 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

CĐHA 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 



22/02/2019 ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

hình ảnh. KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

gian 

hành 

nghề 

89 

Hoàng 

Thị 

Huệ 

03319

20061

57 

BSCKĐ

H -

CĐHA 

005150/BN

-CCHN cấp 

ngày 

14/03/2021 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

CĐHA 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

17h đến 20h từ 

T2-T6, T7-CN 

từ 7h-20h hàng 

tuần tại 

PKCKPS Hoàng 

Đăng Trường. 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

90 

Lê Thị 

Huyền 

Trang 

02718

70045

50 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

000801/LS-

CCHN cấp 

ngày 

24/06/2013 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Điều  dưỡng 

Trưởng  khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

91 
Trần 

Thị Bút 

02718

50069

42 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

0002036/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa  chẩn 

đoán hình ảnh 

- Thăm dò 

chức năng 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

92 

Nguyễn 

Đình 

Long 

02709

00039

29 

Cao 

đẳng kỹ 

thuật 

hình ảnh 

y học 

0002218/B

N-CCHN 

cấp ngày 

10/03/2014 

Kỹ thuật hình 

ảnh y học 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Kỹ thuật viên 

XQ. Khoa  

chẩn đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

93 

Nguyễn 

Xuân 

Sơn 

02709

20129

08 

Cử nhân 

kỹ thuật 

hình ảnh 

4247/BN-

CCHN cấp 

ngày 

06/07/2017 

Kỹ thuật hình 

ảnh y học 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

Kỹ thuật viên 

XQ. Khoa  

chẩn đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 



chế bệnh viện 

94 

Nguyễn 

Thị 

Hòa 

02417

80009

17 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

0002037/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

95 

Nguyễn 

Thị 

Hồng 

02718

90072

09 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

000250/BN

-CCHN cấp 

ngày 

28/12/2017 

Theo TT số 

26/2015/TTLT 

BYT – BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

96 

Vũ 

Quang 

Đức 

02709

60126

19 

Cao 

đẳng kỹ 

thuật 

hình ảnh 

y học 

005148/ 

BN- CCHN 

cấp ngày 

22/10/2019 

Kỹ thuật hình 

ảnh y học 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Kỹ thuật viên 

XQ. Khoa  

chẩn đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

97 
Vũ Văn 

Tuấn 

02709

60053

23 

Cao 

đẳng kỹ 

thuật 

hình ảnh 

y học 

005557/BN

-CCHN cấp 

ngày 

19/10/2020 

Kỹ thuật hình 

ảnh y học 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Kỹ thuật viên 

XQ. Khoa  

chẩn đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

98 

Phạm 

Văn 

Công 

02707

00096

36 

Cử nhân  

xét 

nghiệm 

0002030/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

XN huyết học, 

Sinh hóa, Vi 

sinh, Tế bào 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Kỹ thuật viên. 

Trưởng khoa 

Xét nghiệm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

99 
Nguyễn 

Viết 

02708

30166

Cử nhân  

xét 

0002029/B

N-CCHN 

XN huyết học, 

Sinh hóa, Vi 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

Kỹ thuật 

viên.Phó 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 
Không 

Điều 

chỉnh 



Thắng 27 nghiệm cấp ngày 

22/02/2022 

sinh, 13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Trưởng khoa 

Xét nghiệm 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

thời 

gian 

hành 

nghề 

100 

Nguyễn 

Văn 

Tăng 

02709

10128

03 

Cử nhân  

xét 

nghiệm 

00545/BN-

CCHN cấp 

ngày 

30/05/2018 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Kỹ thuật viên. 

KTV Trưởng 

khoa Xét 

nghiệm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

101 

Nguyễn 

Thị 

Hân 

02719

00140

86 

Cử nhân  

xét 

nghiệm 

003875/BN

-CCHN cấp 

ngày 

17/10/2016 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Kỹ thuật viên. 

Khoa Xét 

nghiệm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

102 
Đỗ Thi 

Mây 

02719

00047

57 

Cử nhân  

xét 

nghiệm 

003874/BN

-CCHN cấp 

ngày 

17/10/2016 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Kỹ thuật viên. 

Khoa Xét 

nghiệm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

103 
Vi Thu 

Hương 

02018

40056

01 

KTV xét 

nghiệm 

0002028/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

XN huyết học, 

Sinh hóa, Vi 

sinh, 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Kỹ thuật viên. 

Khoa Xét 

nghiệm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

104 

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Mai 

02718

30068

42 

KTV xét 

nghiệm 

0002027/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014  

XN huyết học, 

Sinh hóa, Vi 

sinh, 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

Kỹ thuật viên. 

Khoa Xét 

nghiệm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 



làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

TTYTGB) nghề 

105 

Nguyễn 

Thị 

Lương 

02718

20156

07 

KTV xét 

nghiệm 

02721/BN-

CCHN cấp 

ngày 

15/05/2018 

KTV Xét 

nghiệm 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Kỹ thuật viên. 

Khoa Xét 

nghiệm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

106 
Bùi Thị 

Hoài 

02718

80113

78 

Cử nhân  

xét 

nghiệm 

0003530/B

N-CCHN 

cấp ngày 

26/11/2021 

XN huyết học, 

Sinh hóa, Vi 

sinh, 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Kỹ thuật viên. 

Khoa Xét 

nghiệm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

107 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Huyền 

02719

70023

98 

Cử nhân  

xét 

nghiệm 

005130/BN

-CCHN cấp 

ngày 

17/01/2023 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Kỹ thuật viên. 

Khoa Xét 

nghiệm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

108 

Nguyễn 

Kim 

Điển 

02709

50003

73 

Cử nhân  

xét 

nghiệm 

005036/BN

-CCHN cấp 

ngày 

17/01/2023 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Kỹ thuật viên. 

Khoa Xét 

nghiệm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

109 

Nguyễn 

Thị Hải 

Yến 

02719

40073

97 

KTV xét 

nghiệm 

006196/BN

-CCHN cấp 

ngày 

17/01/2023 

KTV Xét 

nghiệm 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Kỹ thuật viên. 

Khoa Xét 

nghiệm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

110 Lê Thị 02719 KTV xét 006197/BN KTV Xét Buổi sáng từ 7h00 đến Kỹ thuật viên. Không Ngày 24/3/2023 Không Điều 



Lý  10087

26 

nghiệm -CCHN cấp 

ngày 

17/01/2023 

nghiệm 11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khoa Xét 

nghiệm 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

111 

Nguyễn 

Thị 

Hương 

02717

90036

38 

BSCKI 

- YHCT 

0002216/B

N-CCHN 

cấp ngày 

10/03/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh bằng 

YHCT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền. 

Trưởng  khoa 

Y học cổ 

truyền - 

PHCN 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

112 

Hoàng 

Minh 

Chín 

02706

60085

02 

BSCKI 

- YHCT 

0002031/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh bằng 

YHCT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền. Phó 

Trưởng  khoa 

Y học cổ 

truyền - 

PHCN 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

17h đến 20h từ 

t2-t6, t7-Cn từ 

8h-20h hàng 

tuần tại Phòng 

chẩn trị YHCT- 

Hoàng Chín 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

113 

Nguyễn 

Hải 

Yến 

02719

30104

30 

Bác sĩ - 

YHCT 

005116/BN

-CCHN cấp 

ngày 

03/09/2019 

Khám bệnh 

chữa bệnh bằng 

YHCT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền. Khoa 

Y học cổ 

truyền - 

PHCN 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

114 
Phạm 

Ích Cải 

02708

30038

39 

Y sĩ  

YHCT 

0002217/B

N-CCHN 

cấp ngày 

10/03/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh bằng 

YHCT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Y sĩ  KBCB 

chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền. Khoa 

Y học cổ 

truyền - 

PHCN 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

115 
Nguyễn 

Thị Tân 

02719

10013

Cử nhân 

PHCN 

04501/BN-

CCHN cấp 

Kỹ thuật viên 

PHCN 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

Kỹ thuật viên. 

Điều dưỡng 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

Từ 7h đến 17h 

T7-CN hàng 

Điều 

chỉnh 



87 ngày 

25/10/2017 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Trưởng  khoa 

Y học cổ 

truyền - 

PHCN 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

tuần tại Phòng 

khám Thuận An 

(Nhân Thắng-

Gia Bình-Bắc 

Ninh) 

thời 

gian 

hành 

nghề 

116 

Đào 

Như 

Luân 

02707

70460

8 

Cao 

đẳng 

PHCN 

0002032/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Kỹ thuật Vật lý 

trị liệu - PHCN 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Kỹ thuật viên. 

Khoa Y học 

cổ truyền - 

PHCN 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

117 

Hoàng 

Thị 

Ngọc 

Ánh 

02719

30124

30 

Cao 

đẳng 

PHCN 

04775/BN-

CCHN cấp 

ngày 

12/04/2018 

Kỹ thuật Vật lý 

trị liệu - PHCN 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Kỹ thuật viên. 

Khoa Y học 

cổ truyền - 

PHCN 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

118 

Nguyễn 

Thị 

Hằng 

02717

10041

47 

BSCKI 

- TMH 

0002052/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK  

TMH 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Tai - Mũi - 

Họng. 

Trưởng  khoa 

Khám bệnh - 

Liên chuyên 

khoa 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

119 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thùy 

02718

70023

90 

BSCKI 

- Mắt 

0002448/B

N-CCHN 

cấp ngày 

24/06/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Mắt. Khoa 

Khám bệnh - 

Liên chuyên 

khoa 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

17h đến 20h từ 

T2 đến T6, 7h00 

đến 20h00 ngày 

t7,CN hàng tuần 

tại PK Mắt BS 

Phương Thùy 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

120 
Bùi Đức 

Chung 

02708

80073

73 

BS 

Răng - 

Hàm - 

Mặt 

4358/BN-

CCHN cấp 

ngày 

25/08/2017 

Khám bệnh 

chữa bệnh CK 

RHM 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Răng - Hàm - 

Mặt. Khoa 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

17h đến 20h từ 

T2 đến T6, 7h00 

đến 20h00 ngày 

t7,CN hàng tuần 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 



6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh - 

Liên chuyên 

khoa 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

tại PK Răng 

Hàm Mặt bác sĩ 

Chung 

hành 

nghề 

121 

Nguyễn 

Thi 

Huệ 

02718

20065

24 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

0002039/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Điều  dưỡng 

Trưởng Khoa 

Khám bệnh - 

Liên chuyên 

khoa 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

122 
Bùi Thị 

Quyên 

02718

30050

47 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

0002057/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

123 

Nguyễn 

Thị 

Hoa 

02718

20015

53 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

0002043/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

124 

Nguyễn 

Thị 

Ngần 

02719

00080

84 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

0002446/B

N-CCHN 

cấp ngày 

24/06/2014 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

125 

Nguyễn 

Thị 

Trang 

02719

40035

26 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

005706/BN

-CCHN cấp 

ngày 

11/05/2021 

Theo Thông tư 

số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07 tháng 10  

năm 2015 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 



126 

Nguyễn 

Thị 

Phượng 

02718

80013

71 

ThS 

Dược 

học 

381/BN-

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn 

hành nghề dược 

các hình thức tổ 

chức kinh doanh 

thuốc sau: 

Doanh nghiệp 

bán buôn thuốc, 

HTX, hộ kinh 

doanh cá thể sản 

xuất Dược liệu, 

thuốc đông y, 

thuốc từ dược 

liệu, Đại lý bán 

buôn vác xin 

sinh phẩm Y tế, 

Doanh nghiệp 

làm dịch vụ bảo 

quản thuốc, Nhà 

thuốc. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Dược sĩ. 

Trưởng khoa 

Dược 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

127 

Nguyễn 

Vũ 

Nam 

02708

20129

27 

Dược sỹ 

Đại Học 

491/BN-

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn 

hành nghề dược 

các hình thức tổ 

chức kinh doanh 

thuốc sau: 

Doanh nghiệp 

bán buôn thuốc, 

HTX, hộ kinh 

doanh cá thể sản 

xuất Dược liệu, 

thuốc đông y, 

thuốc từ dược 

liệu, Đại lý bán 

buôn vác xin 

sinh phẩm Y tế, 

Doanh nghiệp 

làm dịch vụ bảo 

quản thuốc, Nhà 

thuốc. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Dược sĩ. Phó 

Trưởng khoa 

Dược 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 



128 

Ng.Thị 

Mai 

Phương 

02719

00165

59 

ThS 

Dược 

học 

1513/CCH

N-D-BN 

Đủ điều kiện 

hành nghề Dược 

với các vị trí 

hành nghề sau: 

nhà thuốc, quầy 

thuốc 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Dược sĩ. 

Khoa Dược 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

129 

Hoàng 

Văn 

Lượng 

02708

90035

45 

Cao 

đẳng 

Dược 

1512/CCH

N-D-BN 

Đủ điều kiện 

hành nghề Dược 

với các vị trí 

hành nghề sau:  

quầy thuốc 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Dược sĩ. 

Khoa Dược 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

130 

Nguyễn 

Thị 

Thảo 

02718

70153

30 

Cao 

đẳng 

Dược 

1511/CCH

N-D-BN 

Đủ điều kiện 

hành nghề Dược 

với các vị trí 

hành nghề sau:  

quầy thuốc 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Dược sĩ. 

Khoa Dược 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

131 
Nguyễn 

Thị Tân 

02719

10134

77 

Cao 

đẳng 

Dược 

2043/CCH

N-D-BN 

Đủ điều kiện 

hành nghề Dược 

với các vị trí 

hành nghề sau:  

quầy thuốc 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Dược sĩ. 

Khoa Dược 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

132 

Nguyễn 

Thị 

Hường 

02718

90096

03 

Cao 

đẳng 

Dược 

2045/CCH

N-D-BN 

Đủ điều kiện 

hành nghề Dược 

với các vị trí 

hành nghề sau:  

quầy thuốc 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Dược sĩ. 

Khoa Dược 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

133 
Đào Thị 

Trang 

02718

80071

53 

Cao 

đẳng 

Dược 

2044/CCH

N-D-BN 

Đủ điều kiện 

hành nghề Dược 

với các vị trí 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

Dược sĩ. 

Khoa Dược 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 



hành nghề sau:  

quầy thuốc 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

gian 

hành 

nghề 

134 

Vũ Thị 

Thùy 

Dương 

02718

90060

02 

Cao 

đẳng 

Dược 

2437/CCH

N-D-BN 

Đủ điều kiện 

hành nghề Dược 

với các vị trí 

hành nghề sau:  

quầy thuốc 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Dược sĩ. 

Khoa Dược 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

135 

Nguyễn 

Xuân 

Nguyên 

02707

10110

87 

Bác sỹ 

đa khoa 

0002521/B

N-CCHN 

cấp ngày 

28/07/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Nội. Trưởng  

khoa Y tế 

công cộng - 

Dinh dưỡng - 

An toàn thực 

phẩm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

136 
Trần 

Như An 

02707

50048

03 

Bác sỹ 

đa khoa 

005753/BN

-CCHN cấp 

ngày 

08/09/2021 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Nội. Khoa Y 

tế công cộng - 

Dinh dưỡng - 

An toàn thực 

phẩm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

137 

Nguyễn 

Thị 

Bình 

02717

60018

57 

Y sĩ 

chuyển 

đổi ĐD 

004828/BN

-CCHN cấp 

ngày 

17/10/2018 

Theo QĐ tại 

thông tư 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Y tế 

công cộng - 

Dinh dưỡng - 

An toàn thực 

phẩm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

138 
Nguyễn 

Thị Mai 

02718

50082

54 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

005514/BN

-CCHN cấp 

ngày 

25/09/2020 

Theo QĐ tại 

thông tư 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

Điều dưỡng. 

Khoa Y tế 

công cộng - 

Dinh dưỡng - 

An toàn thực 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 



làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

phẩm TTYTGB) nghề 

139 

Nguyễn 

Đăng 

Thịnh 

02707

20103

47 

BSCKI 

- YTCC 

0002519/B

N-CCHN 

cấp ngày 

28/07/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Nội. Trưởng  

khoa Kiểm 

soát bệnh tật - 

HIV/AIDS 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

140 

Trần 

Văn 

Thao 

02706

90098

85 

Bác sỹ 

đa khoa 

0002520/B

N-CCHN  

cấp ngày 

28/07/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Nội. Phó 

Trưởng  khoa 

Kiểm soát 

bệnh tật - 

HIV/AIDS 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

141 

Nguyễn 

Quang 

Hòa 

02708

80097

83 

Điều 

dưỡng 

Cao 

đẳng 

0002044/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật - 

HIV/AIDS. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

142 

Nguyễn 

Thị 

Nguyệt 

02718

90043

59 

Điều 

dưỡng 

Cao 

đẳng 

0002056/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật - 

HIV/AIDS. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

143 

Nguyễn 

Thị 

Hạnh 

02717

50035

83 

Y sỹ  

Sản Nhi 

004824/BN

-CCHN cấp 

ngày 

17/10/2018 

Theo QĐ tại 

TTLT số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật - 

HIV/AIDS. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

144 Vũ Thị 02717 Y sỹ  0002516/B Theo QĐ số Buổi sáng từ 7h00 đến Điều dưỡng. Không Ngày 24/3/2023 Không Điều 



Xuyến 20041

20 

Sản Nhi N-CCHN 

cấp ngày 

28/07/2014 

41/2005/QĐ-

BNV 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật - 

HIV/AIDS. 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

145 
Vũ Văn 

Yên 

02708

50070

28 

Y sĩ  

YHCT 

0002064/B

N-CCHN 

cấp ngày 

02/01/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh bằng 

YHCT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Y sĩ  KBCB 

chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền. Khoa 

KSBT-HIV-

AIDS 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

146 

Vũ Thị 

Thu 

Hằng 

02717

50004

22 

Bác sỹ 

đa khoa 

03198/BN-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa khoa 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa. Trưởng 

trạm y tế xã 

Bình Dương 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

147 

Trần 

Thị 

Thủy 

02719

00022

58 

Y sỹ đa 

khoa 

04739/BN-

CCHN 

Khám chứa 

bệnh thông 

thường theo quy 

định tại TTLT 

số 

10/2015/TTLT- 

BYT- BNV 

ngày 27/05/2015 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

sơ cứu, cấp 

cứu những 

bệnh thông 

thường. Trạm 

y tế xã Bình 

Dương. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

148 

Trần 

Thị 

Hiền 

02718

00064

72 

Nữ hộ 

sinh 

0003182/B

N-CCHN 

Theo quy định 

tại thông tư số 

12/2011/TT- 

BYT ngày 

15/03/2011 của 

BYT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Hộ sinh. 

Trạm y tế xã 

Bình Dương 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

149 

Lê 

Công 

Thiết 

02708

00015

07 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

0003164/B

N-CCHN 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - 

BNV ngày 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

Điều dưỡng. 

Phó Trưởng 

trạm y tế xã 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 



22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Bình Dương KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

gian 

hành 

nghề 

150 

Nguyễn 

Thị 

Tươi 

02718

80023

43 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

005484/BN

-CCHN 

Theo QĐ số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

trạm y tế xã 

Bình Dương 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

151 

Nguyễn 

Thị 

Tuyết 

02417

20099

29 

Bác sĩ 

đa khoa 

0003212/ 

BN-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

đa khoa 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa. Siêu âm 

tổng quát. 

Trưởng trạm 

y tế xã Cao 

Đức 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

152 

Nguyễn 

Thị 

Quyên 

02718

20046

77 

Nữ hộ 

sinh 

0003181/ 

BN-CCHN 

Theo Quy định 

tại TT số 

12/2011/TT-

BYT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Hộ Sinh. 

Trạm y tế xã 

Cao Đức 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

153 

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

02718

20093

42 

Y sỹ 

YHCT 

005478/ 

BN-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh y 

học cổ truyền. 

Trạm y tế xã 

Cao Đức 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

154 

Trần 

Thị 

Liên 

02717

30005

85 

Y sĩ sản 

nhi 

0003180/ 

BN-CCHN 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa Sản nhi tại 

Trạm y tế 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

sản nhi. Trạm 

y tế xã Cao 

Đức 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 



chế bệnh viện 

155 

Nguyễn 

Thị 

Huyến 

02717

50023

25 

Y sỹ 

Sản Nhi 

0003177/B

N-CCHN 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa sản 

nhi 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

sản nhi. Trạm 

trưởng Trạm 

y tế xã Đại 

Bái 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

156 

Đào Thị 

Thùy 

Dương 

02741

89225

08 

Y Sỹ đa 

khoa 

005489/BN

-CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, Khám 

bệnh chữa bệnh 

thông thường 

theo quy định 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

sơ cứu, cấp 

cứu những 

bệnh thông 

thường. Trạm 

y tế xã Đại 

Bái 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

157 
Nguyễn 

Thị Lý 

02717

80022

21 

Y sỹ 

Sản Nhi 

0003178/B

N-CCHN 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa sản 

nhi 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Sản Nhi. 

Trạm y tế xã 

Đại Bái 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

158 
Lê Thị 

Loan 

02718

50044

02 

NHS 

cao 

đẳng 

0003172/B

N-CCHN 

Theo qui định 

tại Thông tư số 

12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Hộ sinh. 

Trạm y tế xã 

Đại Bái 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

159 

Hoàng 

Công 

Chiến 

02708

50039

02 

Điều 

dưỡng 

trung 

học 

0003179/B

N-CCHN 

Theo qui định 

tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Đại Bái 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

160 
Trần 

Thị 

02718

80094

Cử nhân 

điều 

005486/BN

-CCHN 

Theo qui định 

tại TTLT số 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 
Không 

Điều 

chỉnh 



Thanh 

Nhã 

46 dưỡng 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Đại Bái 103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

thời 

gian 

hành 

nghề 

161 

Nguyễn 

Quang 

Thọ 

02707

30010

12 

Y sỹ sản 

nhi 

0003169/B

N-CCHN 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa Sản Nhi tại 

trạm y tế 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

sản nhi. Trạm 

y tế xã Đại 

Lai. Phó 

trưởng trạm y 

tế Đại Lai 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

162 

Nguyễn 

Bá 

Sang 

02709

00009

14 

Y sỹ đa 

khoa 

04687/BN-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

theo quy định tại 

thông tư liên 

tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội 

vụ 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

sơ cứu, cấp 

cứu những 

bệnh thông 

thường. Trạm 

y tế xã Đại 

Lai. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

163 

Lại Thị 

Tuyết 

Nhung 

02719

20010

44 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

002131/BN

-CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07 tháng10 năm 

2015 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Đại Lai 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

164 
Nguyễn 

Thị Sáu 

02718

70017

15 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

0003171/B

N-CCHN 

Theo quy định 

tại QĐ số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Đại Lai 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 



22/04/2005 của 

Bộ Nội vụ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

hành 

nghề 

165 
Bùi Thị 

Ngân 

02718

60001

69 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

0014106/B

YT-CCHN 

Theo quy định 

tại QĐ số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 của 

Bộ Nội vụ 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Đại Lai 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

166 
Vũ Thị 

Hằng 

02718

50111

02 

Hộ sinh 

cao 

đẳng 

0003192/B

N-CCHN 

Theo quy định 

tại thông tư số 

12/2011/TT - 

BYT ngày 

15/3/2011 của 

Bộ y tế 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Hộ sinh. 

Trạm trưởng 

trạm y tế xã 

Đông Cứu 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

167 

Nguyễn 

Văn 

Kiên 

02709

10006

15 

Y Sỹ đa 

khoa 

04678/BN-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, Khám 

bệnh chữa bệnh 

thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

10/2015/TTLT - 

BYT -BNV 

ngày 27/05/2015 

của bộ y tế, Bộ 

Nội vụ 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

sơ cứu, cấp 

cứu những 

bệnh thông 

thường. Phó 

trưởng Trạm 

y tế xã Đông 

Cứu. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

168 

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

02709

10024

96 

Y sỹ 

YHCT 

04772/BN-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa   

YHCT. Trạm 

y tế xã  Đông 

Cứu 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

169 
Nguyễn 

Thị Hòe 

02717

00051
BSĐK 

03194/BN

-CCHN 
Khám bệnh, 

chữa bệnh Đa 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 
Không 

Điều 

chỉnh 



19 khoa 13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

khoa. Trưởng 

trạm y tế xã 

Giang Sơn 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

thời 

gian 

hành 

nghề 

170 

Phạm 

Thị 

Thuần 

02717

80008

94 

Y sỹ sản 

nhi 

0003196/

BN-

CCHN 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa sản 

nhi tại Trạm y tế 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

sản nhi. Phó 

trưởng Trạm 

y tế xã Giang 

Sơn. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

171 

Hoàng 

Thị 

Hằng 

02718

70062

06 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

0003174/

BN-

CCHN 

Thực hiện 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn theo quy 

định tại Quyết 

định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Giang Sơn. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

172 

Nguyễn 

Thị 

Khải 

02718

70128

04 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

005521/B

N-CCHN 

Thực hiện 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn theo quy 

định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT 

- BYT-BNV  

ngày 07 tháng 

10 năm 2015 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Giang Sơn. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

173 

Nguyễn 

Đức 

Thành 

02708

80106

21 

Y sỹ đa 

khoa 

0003207/B

N-CCHN 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa. Trưởng 

trạm y tế xã 

Lãng Ngâm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 



làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

TTYTGB) nghề 

174 

Nguyễn 

Khắc 

Quỳnh 

02708

70016

04 

Bác sỹ y 

học cổ 

truyền 

005824/BN

-CCHN 

Khám chữa 

bằng y học cổ 

truyền 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Y 

học cổ truyền. 

Trạm y tế xã 

Lãng Ngâm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

175 
Nguyễn 

Thị Sen 

02718

00029

21 

Điều 

dưỡng 

trung 

học 

0003162/B

N-CCHN 

Thực hiện 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn theo quy 

định tại Quyết 

định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Phó trưởng 

trạm y tế xã 

Lãng Ngâm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

176 

Hoàng 

Thị 

Thảo 

02718

20046

38 

Cao 

đẳng hộ 

sinh 

0003184/B

N-CCHN 

Thực hiện 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn theo quy 

định tại Thông 

tư số 

12/2011/TT - 

BYT  

của Bộ y tế 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Hộ Sinh. 

Trạm y tế xã 

Lãng Ngâm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

177 

Nguyễn 

Thị 

Mười 

02718

60069

94 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

005523/BN

-CCHN 

Thực hiện 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn theo quy 

định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT 

- BYT-BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Lãng Ngâm 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 



178 

Nguyễn 

Thị 

Luyến 

02718

50363

48 

Y sỹ đa 

khoa 

0003201/B

N-CCHN 

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm y 

tế 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa. Trạm y 

tế xã Nhân 

Thắng 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

179 

Đoàn 

Thị 

Dung 

02718

60016

02 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

005483/BN

-CCHN 

Theo quy định 

tại thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn điều 

dưỡng 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Nhân Thắng 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

180 
Đào Thị 

Thoan  

02717

90016

56 

Cao 

đẳng hộ 

sinh 

0003170/B

N-CCHN 

Theo quy định 

tại thông tư số 

12/2011/TT-

BYT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Hộ sinh. 

Trạm trưởng 

Trạm y tế xã 

Nhân Thắng 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

181 

Nguyễn 

Thị 

Huyền  

02719

30024

65 

Y sỹ đa 

khoa 

003919/BN

-CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại TTLt số 

10/2015/TTLT-

BYT-BVN ngày 

27/05/2015 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

sơ cứu, cấp 

cứu những 

bệnh thông 

thường. Trạm 

y tế xã Nhân 

Thắng. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

182 

Nguyễn 

Thị Nội 

Dưỡng 

02719

00014

88 

Y sỹ 

YHCT 

0003188/

BN-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

YHCT, phó 

trạm trưởng 

trạm Y tế 

Nhân Thắng 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 



183 

Trần 

Thị 

Thủy 

02718

30017

39 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

005482/BN

-CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 

2015 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Nhân Thắng 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

184 
Đỗ Thị 

Hiếu  

02717

70072

62 

Y sỹ Sản 

nhi 

0003183/ 

BN- CCHN 

Khám chữa bệnh 

CK Sản Nhi tại 

TYT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

sản nhi. 

Trưởng trạm 

y tế xã Quỳnh 

Phú 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

185 
Vũ Thị 

Nụ  

02717

30047

48 

Y sỹ Sản 

nhi 

0003185/BN

-CCHN 

Khám chữa bệnh 

CK Sản Nhi tại 

TYT 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

sản nhi. Trạm 

y tế xã Quỳnh 

Phú 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

186 
Nguyễn 

Thị Liên 

02718

20046

73 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

0003166/BN

-CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005  của Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành Tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Quỳnh Phú 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

187 Nguyễn 02719 Y sỹ đa 0003319/BN Khám bệnh,chữa Buổi sáng từ 7h00 đến Khám bệnh, Không Ngày 24/3/2023 Không Điều 



Thị Lý 10041

35 

khoa -CCHN bệnh ĐK tại TYT 11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

chữa bệnh đa 

khoa. Trạm y 

tế xã Quỳnh 

Phú 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

188 
Đoàn 

Thị Sử 

02718

70046

02 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

005487/BN-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005  của Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành Tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Quỳnh Phú 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

189 

Nguyễn 

Thị 

Nhâm 

02717

40014

57 

Y sỹ sản 

nhi 

0003217/

BN-

CCHN 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa sản 

nhi tại Trạm y tế 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

sản nhi. 

Trưởng trạm 

y tế xã Song 

Giang 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

190 
Nguyễn 

Thị Yến 

02717

40035

70 

Y sỹ sản 

nhi 

0003175/

BN-

CCHN 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa sản 

nhi tại Trạm y tế 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

sản nhi. Phó 

trưởng Trạm 

y tế xã Song 

Giang 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

191 

Trịnh 

Thị 

Nguyệt 

02718

60089

89 

Y sỹ đa 

khoa 

001999/B

N-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa  tại Trạm 

Y tế 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa. Trưởng 

trạm y tế xã 

Song Giang 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 



làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

TTYTGB) nghề 

192 

Nguyễn 

Thị 

Hương 

02718

50023

06 

Điều 

dưỡng 

trung 

học 

0003160/

BN-

CCHN 

Theo quy định 

tại QĐ số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

bộ nội vụ 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Song Giang 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

193 
Nguyễn 

Thị Mai 

02718

80016

71 

Điều 

dưỡng 

trung 

học 

005480/B

N-CCHN 

Thực hiện 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn theo quy 

định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT

-BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 

quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Song Giang 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

194 

Nguyễn 

Gia 

Khoa 

02706

30105

23 

Y sỹ sản 

nhi 

0003220/

BN-

CCHN 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa sản 

nhi tại Trạm y tế 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

sản nhi. 

Trưởng trạm 

y tế xã Thái 

Bảo 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

195 

Nguyễn 

Thị 

Mến  

02718

40056

23 

Bác sỹ 

đa khoa 

004934/BN

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa khoa 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa . Trạm y 

tế xã Thái 

Bảo 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 



chế bệnh viện 

196 
Vũ Văn 

Hải 

02706

60010

08 

Y sỹ đa 

khoa 

0003165/

BN-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa  tại Trạm 

Y tế 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa. Trạm y 

tế xã Thái 

Bảo 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

197 

Nguyễn 

Thị 

Huệ 

02718

90049

98 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

005481/B

N-CCHN 

Thực hiện 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn theo quy 

định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT

-BYT-BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Thái Bảo 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

198 

Trần 

Thế 

Quảng 

02709

00094

12 

Y sỹ đa 

khoa 

04679/BN

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa  tại Trạm 

Y tế 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

sơ cứu, cấp 

cứu những 

bệnh thông 

thường. Trạm 

y tế xã Thái 

Bảo. 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

199 

Nguyễn 

Văn 

Thư 

02706

40038

11 

Bác sĩ 

ĐK 

03214/BN-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa. Trưởng 

trạm y tế xã 

Vạn Ninh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

200 

Trần 

Thị 

Nhung  

02718

50093

94 

Điều 

dưỡng 

0003190/B

N -   

CCHN 

Theo qui định 

tại QĐ số  

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 của 

Bộ Nội vụ 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Phó trưởng 

trạm y tế xã 

Vạn Ninh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 



201 
Nguyễn 

Thị Mai  

02718

20106

10 

Điều 

dưỡng 

0003209/B

N -   

CCHN 

Theo qui định 

tại QĐ số  

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 của 

Bộ Nội vụ 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Vạn Ninh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

202 

Nguyễn 

Thị 

Nhung  

02718

80072

51 

Điều 

dưỡng 

000336/BN 

-   CCHN 
Điều Dưỡng 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Vạn Ninh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

203 

Phạm 

Thị 

Trung 

Hằng 

02718

60088

15 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

005485/ 

BN-CCHN 

Theo Quy định 

tại TTLT số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Vạn Ninh 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

204 
Lê Văn 

Năng 

02707

20013

14 

Bác sỹ 

đa khoa 

03216/BN-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa. Trưởng 

trạm y tế xã 

Xuân Lai 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

205 
Lê Thị 

Tuyết 

02718

30151

34 

Điều 

dưỡng 

Cao 

đẳng 

0003206/B

N-CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

bọ nội vụ về 

việc ban hành 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Phó Trưởng 

trạm y tế xã 

Xuân Lai 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 



Tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

viên chức y tế  

Điều dưỡng 

206 

Đặng 

Thị 

Hiên 

02717

60016

51 

Y sỹ 

Sản Nhi 

0002518/B

N-CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

bọ nội vụ về 

việc ban hành 

Tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

viên chức y tế  

Điều dưỡng 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Xuân Lai 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

207 
Nguyễn 

Thị Mơ 

02718

20092

33 

Điều 

dưỡng 

Cao 

đẳng 

005479/BN

-CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp Điều 

dưỡng 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Xuân Lai 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

208 

Nguyễn 

Thị 

Hằng 

02718

90151

98 

Điều 

dưỡng 

Cao 

đẳng 

0003197/B

N-CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế xã 

Xuân Lai 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 



BNV ngày 

22/4/2005 của 

bọ nội vụ về 

việc ban hành 

Tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

viên chức y tế  

Điều dưỡng 

chế bệnh viện 

209 

Nguyễ

n Văn 

Đương 

02706

90026

65 

Y sỹ đa 

khoa 

0003427/

BN-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm 

y tế xã 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa. Trưởng 

trạm y tế Thị 

trấn Gia Bình 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

210 

Nguyễ

n Thị 

Loan 

02717

40059

60 

Y sỹ 

sản nhi 

0003203/

BN-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Sản nhi tại 

Trạm Y tế 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Sản nhi. Trạm 

y tế Thị trấn 

Gia Bình 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

211 
Vũ Thị 

Hương 

02718

00034

16 

Y sỹ 

YHCT 

0003202/

BN-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa   

YHCT. Phó 

trưởng Trạm 

y tế Thị trấn 

Gia Bình 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

212 

Nguyễ

n Thị 

Tâm 

02718

50043

25 

Điều 

dưỡng 

02720/BN

-CCHN 

Theo qui định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT

-BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Điều dưỡng. 

Trạm y tế Thị 

trấn Gia Bình 

Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

213 
Lê Thị 

Hương 

02718

60042
Hộ sinh 

005488/B

N-CCHN 

Theo qui định 

tại Thông tư số 
Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

hộ sinh. Trạm 

y tế Thị trấn 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 
Không 

Điều 

chỉnh 



43 26/2015/TTLT

-BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Gia Bình 103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

thời 

gian 

hành 

nghề 

214 

Nguyễn 

Phương 

Thảo 

02719

80096

79 

Dược sỹ 

Đại Học 

2735/CCH

N-D-SYT-

BN 

Đủ điều kiện 

hành nghề dược 

với các vị trí: 

Người chịu 

chuyên môn về 

Dược tại nhà 

thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế.Người 

phụ trách dược 

lâm sàng tại có 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Dược sĩ tại 

khoa Dược 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

215 

Nguyễn 

Thị 

Giang 

02719

80013

34 

Dược sỹ 

Đại Học 

2683/CCH

N-D-SYT-

BN 

Đủ điều kiện 

hành nghề dược 

với các vị trí: 

Người chịu 

chuyên môn về 

Dược tại nhà 

thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế 

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 

13h đến 16h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần, lịch trực, 

làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Dược sĩ tại 

khoa Dược 
Không 

Ngày 24/3/2023 

(VB đăng tải Số 

103/TTYT-

KHNV ngày 

24/3/2023 của 

TTYTGB) 

Không 

Điều 

chỉnh 

thời 

gian 

hành 

nghề 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế  (đn đăng tải); 

- Phòng NVY (báo cáo); 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Lưu: VT, KH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh 
 



 
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT TOÀN TIẾN 

 

Số : 10 / PKRHMTT – ĐKHN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Ninh, ngày   10  tháng  07  năm 2024 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 
 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh chữa bệnh: PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT TOÀN TIẾN 

2 .Thông tin GPHĐ : số 159/SYT- GPHĐ ngày  20/ 01 / 2020 

Địa chỉ: Số 154 , đường Lê Phụng Hiểu , phường Vệ An , thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

Thông tin người đại diện theo pháp luật: họ tên Nguyễn Văn Toàn; CCCD số 027077003784. Cấp ngày 29/04/2021  

Điện thoại:0912.966.612 

Thời gian hoạt động CSKBCB: Từ 7h 00 – 19h00 các ngày trong tuần 

3. Thông tin người phụ trách CMKT: Bác sĩ : NGUYỄN VĂN TOÀN; 

 CCHN số 000783/BN-CCHN ,Ngày 14/05/2013 

Điện thoại : 0912.966.612 

4. Thông tin người lập biểu: Họ tên : Trần Thị Hương, chức danh: nhân viên ,Điện thoại: 035.372.6101 

Báo cáo danh sách đăng ký người hành nghề  

 

 

 

 

 

 

 

 



Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh (đã báo cáo SYT) 

TT Họ tên CCCD 
Văn bằng 

hành 

Số giấy phép 

nghề  

Phạm vi 

hành 

nghề  

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí 

chuyên 

môn  

Chức danh 

quản lý  

 

Thời điểm báo cáo 

Sở Y tế  

TG đăng 

ký hành 

nghề tại 

cơ sở 

khác  

1 
NGUYỄN 

VĂN TOÀN 

02707

70037

84 

BSCKI   

RHM 

000783/BN-

CCHN ngày 

14/05/2013 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa 

Răng 

hàm mặt 

Từ 7h 00 – 

19h00 các ngày 

trong tuần  

Bác sĩ 

chuyên 

khoa Răng 

hàm mặt 

Phụ trách  

chuyên 

môn kỹ 

thuật Phòng 

Khám 

Thời điểm cấp 

GPHĐ ngày 

20/01/2020 

không 

2 
TỐNG  THỊ  

LOÁT 

02718

00035

86 

Điều 

dưỡng 

RHM 

002739/BN-

CCHN ngày 

09/10/2014 

Điều 

dưỡng 

Từ 7h 00 – 

19h00 các ngày 

trong tuần  

Điều 

dưỡng  
không 

Theo thông báo 

số 143/SYT-

NVY  

Ngày 

08/07/2021 

không 

3 
TRẦN THỊ 

HƯƠNG 

02419

30116

71 

Điều 

dưỡng 

029405/HNO

-CCHN ngày 

24/02/2020 

Điều 

dưỡng 

Từ 7h 00 – 

19h00 các ngày 

trong tuần  

Điều 

dưỡng  
không 

Theo thông báo 

số 143/SYT-

NVY  

Ngày 

08/07/2021 

không 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo bổ sung người hành nghề 

TT Họ tên CCCD Văn bằng 
Số giấy phép 

hành nghề  

Phạm vi 

hành nghề  

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Chức 

danh 

quản lý  

 

Thời điểm tiếp 

nhận người hành 

nghề  

TG đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác  

1 

 TRỊNH 

KHẮC 

QUÂN 

0380

8702

3765 

Bác sĩ 

RHM 

Số 

003971/BN

-CCHN 

ngày15/11 

/2016 

Bác sĩ 

KBCB 

chuyên 

khoa RHM 

Sáng 8h – 11h , 

Chiều 14h – 19h  . 

Từ T2- T7 và thời 

gian làm ngoài giờ 

theo quy định của 

phòng khám 

 

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa 

Răng hàm mặt 

Không 

Ngày 10/07/2024   

(QĐ01/QĐ-

PKCKRHMTT) 

Không 

2 

NGUYỄN 

VĂN 

MẠNH 

0240

9200

1828 

Y Sĩ đa 

khoa 

Số  

009078/BG

-CCHN 

ngày 

3/8/2023 

Y Sĩ 

Sáng 8h – 11h , 

Chiều 14h – 19h  . 

Từ T2- T7 và thời 

gian làm ngoài giờ 

theo quy định của 

phòng khám 

 

 

Phụ Bác Sĩ Không 

Ngày 10/07/2024  

(QĐ02/QĐ-

PKCKRHMTT) 

không 

3 

VŨ 

KHÁNH 

DOAN 

0271

9800

0385 

Điều 

dưỡng 

Số 

006366/BN

-CCHN 

ngày 

24/5/2023 

Điều dưỡng 

Sáng 8h – 11h , 

Chiều 14h – 19h  . 

Từ T2- T7 và thời 

gian làm ngoài giờ 

theo quy định của 

phòng khám 

 

 

Điều Dưỡng Không 

Ngày 10/07/2024 

(QĐ03/QĐ-

PKCKRHMTT) 

không 



TT Họ tên CCCD Văn bằng 
Số giấy phép 

hành nghề  

Phạm vi 

hành nghề  

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB  

Vị trí chuyên 

môn  

Chức 

danh 

quản lý  

 

Thời điểm tiếp 

nhận người hành 

nghề  

TG đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác  

4 

VŨ 

KHÁNH 

LINH 

0271

9600

1462 

Điều 

dưỡng 

Số 

000024/BN

-GPHN 

ngày 

22/03/2024 

Điều 

Dưỡng 

Sáng 8h – 11h , 

Chiều 14h – 19h  . 

Từ T2- T7 và thời 

gian làm ngoài giờ 

theo quy định của 

phòng khám 

 

Điều dưỡng Không 

Ngày 10/07/2024 

(QĐ 05/QĐ-

PKCKRHMTT) 

Không 

 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đăng ký hành nghề ở trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (đn đăng tải); 

- Phòng NVY (báo cáo) 

 

- Lưu: cơ sở KBCB./. 

Bắc Ninh, ngày     10      tháng  7 năm 2024 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH  
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

                                  

                                      Nguyễn Văn Toàn 

 


